Tuần : 29 (Từ ngày 05/04/2021  đến  09/04/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
05/03
	1
	85
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: Chăm sóc vườn cây nhà trường
	

	
	2
	337
	Tiếng Việt
	1A
	Loài chim của biển cả ( tiết 1)
	BGĐT

	
	3
	338
	Tiếng Việt
	1A
	Loài chim của biển cả ( tiết 2)
	BGĐT

	
	4
	85
	Toán
	1A
	Bài 33: Luyện tập chung ( tiết 1 )
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
06/03
	1
	339
	Tiếng Việt
	1A
	Loài chim của biển cả ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	340
	Tiếng Việt
	1A
	Loài chim của biển cả ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	86
	Toán
	1A
	Bài 33: Luyện tập chung ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	57
	GDTC
	1A
	Động tác dẫn bóng ( tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
07/03
	1
	341
	Tiếng Việt
	1A
	Bảy sắc cầu vồng ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	342
	Tiếng Việt
	1A
	Bảy sắc cầu vồng ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	58
	GDTC
	1A
	Động tác dẫn bóng ( tiết 2)
	

	
	4
	57
	TNXH
	1A
	Tự bảo vệ mình (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
08/04
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	343
	Tiếng Việt
	1A
	Chúa tể rừng xanh ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	344
	Tiếng Việt
	1A
	Chúa tể rừng xanh ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	86
	HĐTN
	1A
	Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
09/04
	1
	345
	Tiếng Việt
	1A
	Chúa tể rừng xanh ( tiết 3)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	346
	Tiếng Việt
	1A
	Chúa tể rừng xanh ( tiết 4)
	Đề kiểm tra

	
	3
	87
	Toán
	
	Bài 33: Luyện tập chung ( tiết 3 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ ô tô
	

	
	5
	
	
	
	
	









Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	    Tiết theo   TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
29/03
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	29
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Cây gia đình
Vận dụng-Sáng tạo: Góc âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
30/03
	1
	347
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung ( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
31/03
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 29)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	29
	Mĩ thuật
	1A
	Người thân của em(tiết 4)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
01/04
	1
	29
	Đạo đức
	1A
	Phòng tránh đuối nước
	Máy chiếu

	
	2
	58
	TNXH
	1A
	Tự bảo vệ mình (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 29)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
02/04
	1
	348
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung ( tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	87
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	

	





	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tự làm:                                                           
	Ngày 31  tháng 3 năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh




